
Họ và tên 
Năm 

sinh
Quê quán Nơi thường trú

Quan 

hệ 

với 

NCC

Họ và tên 
Năm 

sinh
Quê quán Nơi thường trú

Số quyết định 

hưởng trợ cấp 

một lần

Ngày, tháng,

năm từ trần

1 Lương Thị Bông 1947

Xã Phổ Châu, 

huyện Đức Phổ 

(Nay là xã Phổ 

Châu, thị xã Đức 

Phổ)

Xã Phổ Châu, thị 

xã Đức Phổ
vợ Nguyễn Văn Thiện 1944

Xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ (Nay là 

Phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ)

Xã Phổ Châu, thị xã 

Đức Phổ
122/QĐ-BTL 27/05/2025 23,400,000

2 Cao Văn Dũng 1977

Xã Phổ Hòa, huyện 

Đức Phổ (Nay là 

Phường Phổ Hòa, 

thị xã Đức Phổ)

Phường Phổ Hòa, 

thị xã Đức Phổ

con 

ruột
Lê Thị Hải Lê 1955

Tiên Lập, Tiên 

Phước, Quảng Nam

Phường Phổ Hòa, 

thị xã Đức Phổ
18/QĐ-BTL 12/02/2025 23,400,000

3 Thới Thị Diệu Đại 1979

Xã Phổ Minh, 

huyện Đức Phổ 

(Nay là phường 

Phổ Minh, thị xã 

Đức Phổ)

Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân, TP Hồ 

Chí Minh

con 

ruột
Thái Oanh 1934

Xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ (Nay là 

phường Phổ Minh, thị 

xã Đức Phổ)

Phường Phổ Minh, 

thị xã Đức Phổ
98/QĐ-BTL 01/09/2024 23,400,000

4 Nguyễn Văn Ninh 1982

Xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ (Nay là 

Phường Phổ Văn, 

thị xã Đức Phổ)

Phường Phổ Văn, 

thị xã Đức Phổ

con 

trai
Nguyễn Văn Cang 1944

Xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ (Nay là 

Phường Phổ Văn, thị 

xã Đức Phổ)

Phường Phổ Văn, 

thị xã Đức Phổ
119/QĐ-BTL 22/05/2025 23,400,000

93,600,000

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

Số tiền trợ 

cấp mai 

táng phí 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tổng cộng 04 đối tượng

DANH SÁCH

Đối tượng đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

(Kèm theo Công văn số             /UBND ngày         tháng 6 năm 2025 của UBND thị xã Đức Phổ)

Số

TT
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